
STT Tên Cục thuế Bộ phận Số điện thoại 

Hỗ trợ về nghiệp vụ: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 068.3824978

Hỗ trợ về cài đặt & sử dụng ứng dụng: Phòng Tin học 068.3824875

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 0240.3857284 

Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân 0240.3824508

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 057.3828273

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 057.3823097

Phòng Tin học 057.3826087

0603.864.207

0602.241.117 

Bộ phận một cửa 0280.3656390

Phòng Thuế thu nhập cá  nhân 0280.3837877

Phòng Tin học 0280.3856098

6 Trà Vinh Trung tâm hỗ trợ Nguời nộp thuế 074.3863228 

7 Sóc Trăng Nguyễn Văn Trường 079.3624610, di động: 0988992368 

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế     058.3822028 - 058.6254548

Phòng Tin học                                    058.3825372

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 058.3816845

Phòng Kê khai - Kế toán Thuế           058.3822056

072.3837900

072.3839236

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 072.3552400

Phòng Tin học 072.3822873

026.3852724

026.3953858

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ  Người nộp thuế 077.3861615

Phòng Thuế Thu nhập cá nhân    077.3948556

Phòng Tin học            053.3852.021

Phòng Tuyên truyền   053.3852.022

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 053.3852.023

Tin học 0511.3888016

Long An
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Cao Bằng
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Kon Tum

Thái Nguyên

Khánh Hòa
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Danh sách số điện thoại hỗ trợ QTTNCN 2009 của các Cục thuế
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Phòng Thu nhập cá nhân



Thu nhập cá nhân 0511.3820451

Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ        075.3817204

Phòng Thuế thu nhập cá nhân                   075.3510736

Phòng Tin học                           075.3827981

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 073.3879 416      

Phòng Thu nhập cá nhân              073.3976 577

Phòng Tin học                                073.3872599

16 Đăk Nông 0501.3544117

Hỗ trợ nghiệp vụ

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 070.3823559

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 070.3821574

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 070.3834756

Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Tin học

18 Bà Rịa - Vũng Tàu 064.3586548

Bộ phận một cửa                           0231.3877219

Phòng Tuyên truyền       0231.3793678 

Phòng Kê khai               0231.3876576

Khuất Đình Hùng     0914126108

037.371203

037.3712029

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá Nhân 0710.3817675

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 0710.3829605

Phòng Kê khai - Kế Toán Thuế 0710.3820047

Phòng Tin học 0710.3813073

Phòng Kê khai - Kế Toán Thuế 0230.3829680 

0230.3825242

0230.3833842 

Phòng Thuế thu nhập cá nhân 0230.3834424

0350.3868458     

0350.3849719 

Phòng Thuế thu nhập cá nhân 0350.3529852

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 036.3830661 

Bộ phận một cửa 036.3830662

070.3827484

Nam Định

Thái Bình

Lai Châu

Thanh Hóa

Cần Thơ

Điện Biên Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ

Đà Nẵng

Bến Tre

Tiền Giang

Vĩnh Long
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Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ
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Phòng thuế Thu nhập cá nhân 036.3846621

Nhóm hỗ trợ ứng dụng - Phòng Tin học 036.3830.997

Trần Thị Huệ 0915051492

Phạm Thị Thanh Quỳnh 0976477783

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 033.3825094 - 033.3825066

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 033.3626634

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 033.3811283

Thu nhập cá nhân             061.2600390 - 061.2607176       

Tuyên truyền - Hỗ trợ          061.3847835- 061.3847831

Kê khai và Kế toán thuế        061.3842733 - 061.3847828   

Phòng Tin học                     061.384252 - 061.3846714

28 Hậu Giang Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 0711.3878886

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 0210.3812601

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 0210.3844408

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 0210.3853279

Phòng Tin học 0210.3853280

30 Bạc Liêu 0781.3823947

Hỗ trợ nghiệp vụ thuế Thu nhập cá nhân 051.3852536 - 051.3811749

Hỗ trợ kỹ thuật tin học 051.3810970 - 051.3852534

32 Hải Phòng Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ Người nộp thuế 031.3827472

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá Nhân 0241.3893221

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 0241.3822347

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 0241.3826261

Phòng Tin học 0241.3825354 - 0241.3826260

Giải đáp về nghiệp vụ thuế Thu nhập cá nhân 0651.3888972

Giải đáp  khai thuế trong  ứng dụng 0651.3870113

Giải đáp về cài đặt  ứng dụng 0651.3887286

Giải đáp về nghiệp vụ khai thuế, hình thức gửi dữ liệu 0651.3879193

Phòng Thu nhập cá nhân 08.39302252

Phòng Tin học - Nhóm hỗ trợ 08.39301490 - 08.36003242 - 08.36003644

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 08.39300609 - 08.39300610 - 08.39300611

Phòng Thu nhập cá nhân 0320.3891945

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 0320.3890947

Phòng Tin học 0320.3896778

Bắc Ninh

Bình Phước

TP Hồ Chí Minh

Hải Dương

Đồng Nai

Phú Thọ

Quảng Nam

Thái Bình

Hà Tĩnh

Quảng Ninh
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Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 027.3813554

Phòng Tin học 027.3821633

Phòng Tin học 025.3878600

Phòng Kê khai & Kế toán thuế 025.3816888

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 025.3716917

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 025.3875858

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 076.3841623 - 076.3841235

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 076.3603379

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 076.3841922

40 Quảng Ngãi 055.3713247 - 055.3822314 - 055.3818919.

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 063.3824468 - 063.3532716 

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 063.3823225

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá Nhân 063.3533141

Phòng Tin học 063.3835561

Bộ phận 1 cửa (Tuyên truyền hỗ trợ) 020.3824759.

Bộ phận tin học                                  020.3825460

Trần Thanh Hoàng 059.3501556

Nguyễn Thanh Nhã 059.3501556

Lâm Trọng Dũng 059.3827324

Nguyễn Thị Kim Chung 059.3827324

Trương Thị Xuân 059.2470252

Phạm Thị Bích              059.2470252

Lê Thị Thu Hằng 059.2470252

Tuyên truyền hỗ trợ 0321.3552098

Thu nhập cá nhân 03213.550375

Tin học 03213.863861

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 066.3815805

Phòng Thu nhập cá nhân 066.3823017

Phòng Tin học 066.3823024

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 066.3815855

Phòng Kiểm tra thuế số 1 066.3814525

Phòng Kiểm tra thuế số 2 066.3815723

Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ Người Nộp Thuế 029.3856189

Phòng Quản lý Thuế Thu Nhập Cá Nhân 029.3890805
Yên Bái

Lào Cai

Gia Lai

Hưng Yên

Tây Ninh

Tuyên Quang

Lạng Sơn

An Giang

Lâm Đồng
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Phòng Quản lý Thuế Thu Nhâp Cá Nhân 0218.3895618

Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế (1 cửa) 0218.3895216

Phòng Tin học 0218.3857068

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ 0780.3817333

Phòng Thu nhập cá nhân 0780.3817937

Phòng Tuyên truyền 022.3854240

Phòng Thu nhập cá nhân      022.3752289

Phòng Tin học        022.3854648

Phòng Kê khai và Kế toán thuế 0219.3863988

Phòng Thu nhập cá nhân 0219.3868677

Phòng Tuyên truyền - Hỗ Trợ Người nộp thuế       067.3851155

Phòng Kê khai - Kế toán thuế (bộ phận Thu nhập cá nhân)   067.3877203

Phòng Tin học                                067.3870476

52 Ninh Bình 030.3872512

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 0351.3829232

Phòng Thu nhập cá nhân 0351.3851552

Phòng thuế Thu nhập cá nhân 054.383922 - 054.3821469

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 054.3829000

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ 056.3701720

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 056.3701722

Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ 038.3841025 - 038.3594731 - 038.3844810

Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân 038.3843794                                         

Phòng Tin học 038.3847593 - 038.3594180                     

Bộ phận hỗ trợ (một cửa) 052.3829935

Phòng Tin học 052.3820019

Phòng Thuế Thu nhập cá nhân 052.3851745

58 Bắc Cạn Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế 0281.3870713

59 Vĩnh Phúc Phòng Thuế Thu nhập cá nhân 0211.3722961

Tin học 04.35123405 - 04.35123404

Thu nhập cá nhân 04.35123636 số máy lẻ 3119 và 3121 và 3123

Phòng Kiểm tra

04.35123636 số máy lẻ 3100; 3096; 3160; 3153; 

3201; 3553; 3243; 3234; 3132; 3136; 3353; 3349 

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ 062.3822767- 062.3834731

Phòng Thu nhập cá nhân 062.3832087
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Hòa Bình

Cà Mau

Sơn La

Bình Định

Nghệ An

Quảng Bình

61 Bình Thuận
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Hà Nội

Hà Giang

Đồng Thấp

Hà Nam

Thừa Thiên Huế
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Phòng Tuyên truyền hỗ trợ 0650.3822854

Phòng Kê khai - Kế toán thuế 0650.3824236

Phòng Tin học 0650.3820294

Bình Dương62


